
SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

Số: 372/TM-BVYDCT 
V/v mời chào giá, cấu hình thiết bị y tế 

 

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 5 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ  

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu: Mua sắm hệ thống CT Scanner ≥ 64 lát cắt/vòng quay 

phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang với 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang;  

 Địa chỉ: Số 38, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Tân Hà, TP Tuyên Quang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá 

Trương Thị Huệ Tâm - Phòng tài chính kế toán; Số điện thoại: 0914.933.716; 

Địa chỉ Email: bv.yduoccotruyen.tq@gmail.com 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 09 tháng 5 năm 2025 đến trước 17h 

ngày 19 tháng 5 năm 2025. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày  kể từ ngày 19 tháng 5 

năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1.  Danh mục báo giá (chi tiết tại phụ lục I đính kèm) 

2. Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển....  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Theo mẫu báo giá tại phụ lục II kèm theo 

Đề nghị các hãng sản xuất, các nhà cung cấp gửi bản giấy báo giá có đóng dấu 

và gửi kèm bản mô tả cụ thể về tính năng thông số kỹ thuật, quy cách đóng gói và 



các tài liệu có liên quan về về địa chỉ: Bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang, 

Số 38, Đường Tuệ Tĩnh, Phường Tân Hà, TP Tuyên Quang. Đồng thời gửi kèm file 

excel báo giá đến địa chỉ email: bv.yduoccotruyen.tq@gmail.com 

Bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang rất mong nhận được báo giá của các 

hãng sản suất, nhà cung cấp và cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./. 

 
Nơi nhận:    
- Như kính gửi;  
- Phòng KHTH-CNTT-ĐD  

để đăng Website bệnh viện, 

muasamcong.mpi.gov.vn; 

- Lưu VT, HS.                                                          

 GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 
Ngô Văn Hoàn 

 

Ghi chú: Thư mời này thay thế thư mời số 356/TM-BVYDCT ngày 05/5/2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC I:   

BẢNG DANH MỤC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT HỆ THỐNG CT SCANNER  

≥ 64 LÁT CẮT/ VÒNG QUAY 

(Kèm theo thư mời báo giá số: 372/TM-BVYDCT ngày 09/5/2025 của Bệnh viện Y dược cổ truyền 

Tuyên Quang 

 

STT NỘI DUNG YÊU CẦU 

A YÊU CẦU CHUNG 

1 Năm sản xuất 2025 trở về sau, mới 100% 

2 Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, hoặc tương đương 

3 Điện áp làm việc: 380/480V; 50/60Hz 

4 

Môi trường làm việc: 

+ Nhiệt độ tối đa  ≥ 24 độ C 

+ Độ ẩm tối đa ≥ 60% 

B YÊU CẦU CẤU HÌNH 

B.1 Hệ thống máy chính bao gồm: 

1 Khoang máy 01 bộ 

2 Bóng phát tia 01 bộ 

3 Tủ điện cao thế 01 bộ 

4 Bộ thu nhận hình ảnh 01 bộ 

5 Bàn bệnh nhân 01 bộ 

6 Hệ thống điều chỉnh, vận hành và tái tạo, xử lý hình máy chính 01 bộ 

7 Hệ thống tái tạo hình ảnh 01 bộ 

B.2 Ứng dụng chụp tổng quát:  

1 Phần mềm tiêu chuẩn 01 bộ 

2 Phẩn mềm/chức năng chụp cho nhi khoa, trẻ nhỏ 01 bộ 

3 Các tính năng chụp đầy đủ cấp cứu, chấn thương 01 bộ 

4 Chuẩn kết nối DICOM 01 bộ 

 
Phẩn mềm/chức năng chụp đồng bộ theo ngưỡng ngấm thuốc cản 

quang 
01 bộ 

6 Phần mềm/chức năng tái tạo thể tích 01 bộ 

7 Phần mềm/chức năng tái tạo đa mặt phẳng trực tiếp 01 bộ 

8 Phần mềm/chức năng hợp nhất nhiều cấu trúc 01 bộ 

9 
Phần mềm /chức năng chụp đồng bộ với dòng quét theo bề dày cơ thể 

bệnh nhân 
01 bộ 

10 Phẩn mềm/chức năng điều chỉnh liều tia 01 bộ 

B.3 Phần mềm/ chức năng xử lí ảnh nâng cao:  

1 Phần mềm/chức năng tái tạo lặp dựa trên dữ liệu thô 01 bộ 



2 Phẩn mềm/chức năng chụp và phân tích mạch nâng cao 01 bộ 

3 Phần mềm/chức nâng giảm xảo ảnh do kim loại 01 bộ 

4 Phần mềm/chức năng hỗ trợ sinh thiết 01 bộ 

5 Phần mềm/chức năng phân tích nốt phổi 01 bộ 

6 Phần mềm/chức năng khởi động quét xoắn ốc tự động 01 bộ 

7 Phần mềm/chức năng phân tích đại tràng 01 bộ 

8 Phần mềm/chức năng lập kế hoạch bơm tự động 01 bộ 

9 Phần mềm/chức năng nội soi ảo 01 bộ 

B.4 Thiết bị phụ trợ:  

1 Hệ thống đàm thoại, giao tiếp với bệnh nhân 01 bộ 

2 Bộ phụ kiện định vị bệnh nhân 01 bộ 

3 Ảo chì 01 bộ 

4 Phantom và giá đỡ phantom cân chỉnh máy 01 bộ 

5 Bộ bàn, ghế cho nhân viên vận hành máy 01 bộ 

6 Đèn cảnh báo tia X gắn trước cửa phòng 01 bộ 

7 Màn hình và camera quan sát bệnh nhân 01 bộ 

8 UPS online ≥  6KVA cho máy tính chủ 01 bộ 

9 Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh và Tiếng Việt) 01 bộ 

C YÊU CẦU CHI TIẾT  

C.1 Hệ thống máy chính bao gồm:  

C.1.1 Khoang máy:  

1 Tốc độ quay 1 vòng 360 độ nhanh nhất: ≤ 0.5 s/vòng  

2 Đường kính khoang máy: ≥ 720 mm  

3 Góc nghiêng khoang máy tối da (±); ≥ -25 độ đến ≤ +25 dộ  

4 Bộ định vị Lazer tích hợp  

5 Bảng điều khiển  

6 Phím dừng khẩn cấp  

C.1.2 Bộ thu nhận hình ảnh:  

1 
Hộ thống đầu thu: Loại đầu thu cỏ công nghệ giảm nhiều điện tử hoặc 

tương đương 
 

2 Số dãy đầu thu:≥ 32 dãy  

3 Số lát cắt/ vòng: ≥ 64 lát cắt  

4 Khoảng bao phủ (độ rộng) các dãy đầu thu theo trục Z: ≥ 20 mm  

5 Tổng số phần tử đầu thu: ≥ 20000  

6 Số hình chiếu/ vòng quay 360 độ:≥2300   

7 Đường kính trường nhìn: ≥ 500 mm  

8 Độ dày lát cắt xoắn ốc mỏng nhất: ≤ 0.7 mm  

C.1.3 Tủ điện cao thế:  

1 Điện áp tối đa: ≥ 130kV  



2 Công suất thực tủ phát tia: ≥ 50KW  

C.1.4 Bóng phát tia:  

1 Dòng phát tia X tối đa: ≥ 660mA  

2 Dòng phát tia X tối thiểu: ≤ 5mA  

3 Khả năng trừ nhiệt thực của anode: ≥ 7.0 MHU  

4 Tốc độ giải nhiệt của anode: ≥ 1600 KHU/phút  

5 
Tiêu điêm: 

Tiêu điểm nhỏ: ≤ 0.6x1.0  
Tiêu điểm lớn: ≤ 1.0x1.1 

 

6 Thời gian phát tia quét xoắn ốc tối đa: ≥ 100 giây  

C.1.5 Các thông số chụp/ quét, chất lượng hình ảnh:  

1 Khoảng pitch lựa chọn chụp xoắn ốc cao nhất: ≤ 1.5  

2 Ma trận tái tạo ảnh: ≥ 1024 x 1024  

3 Lưu hình: Trên đĩa cứng và đĩa DVD/CD  

4 Độ phân giải không gian: ≥ 15 Ip/cm  

C.1.6 Bàn bệnh nhân:  

1 Tải trọng bệnh nhân tối đa: ≥  200 kg    

2 Độ cao bàn thấp nhất: ≤ 530 mm  

3 Tốc độ di chuyển bàn tôi đa: ≥ 250 mm/s  

4 Chiều dài trường chụp: ≥ 1600mm  

5 Tốc độ nâng hạ bàn: ≥ 20 mm/s  

C.1.7 Hệ thống điều khiển, vận hành và tái tạo xử lý hình máy chính:  

1 
Cấu hình phần điều khiển: Bàn phím, hộp điều khiển, con chuột cho 
trạm thu nhận hình ảnh. 

 

2 Tốc độ tái tạo hình ảnh nhanh nhất: ≥ 60 hình/ giây  

3 Bộ nhớ RAM ≥ 16GB  

4 Màn hình hiển thị màu: ≥ 24inch: ≥ 2 chiếc  

5 Tổng dung lượng ổ cứng ≥ 480 GB  

6 Độ phân giải màn hình: ≥ 1280 x 1024  

7 Kết nối DICOM 3.0  

8 In Film  

9 Tái tạo 3D bề mặt  

10 Tái tạo 3D thể tích  

C.1.8 Chức năng định vị bệnh nhân tự động:  

C.2 Thiết bị phụ trợ:  

D YÊU CẦU KHÁC  

1 
Đảm bảo phụ tùng thay thế, vật tư tiêu hao thay thế trong 10 năm hoạt 

động 
 



2 

Các thiết bị cung cấp không sử dụng khóa bảo vệ (hardware key, 

software key, license key nội bộ…) nhằm hạn chế việc sửa chữa, thay 

thế linh kiện hoặc nâng cấp phần mềm sau này. 

 

3 

Hỗ trợ kỹ thuật mở: Trong trường hợp cần sửa chữa hoặc thay thế 

linh kiện, thiết bị phải cho phép truy cập và can thiệp kỹ thuật mà 

không yêu cầu phải có sự chấp thuận hoặc can thiệp đặc quyền từ nhà 

sản xuất/nhà cung cấp ban đầu. 

 

4 

Việc nâng cấp, cập nhật phần mềm điều khiển, phần mềm hệ thống 

(firmware/software) có thể thực hiện độc lập, không bị giới hạn bởi 

key bảo mật hoặc các chính sách độc quyền của nhà cung cấp. 

 

5 

Cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật: Cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan 

đến cấu trúc phần cứng, phần mềm, sơ đồ mạch (nếu có), hướng dẫn 

cài đặt, cấu hình và cập nhật phần mềm phục vụ công tác vận hành, bảo 

trì và nâng cấp hệ thống.  

 

6 
Đảo tạo chuyên sâu về kỹ thuật vận hành máy cho ít nhất 2 KTV vả 2 

Bác sĩ 
 

7 Hỗ trợ thiết kế và cải tạo phòng chụp CT đảm bảo an toàn bức xạ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC II: MẪU BÁO GIÁ 

Kính gửi: BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN TUYÊN QUANG 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... (ghi rõ tên của chủ đầu tư yêu cầu báo giá), Chúng 

tôi.... (Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, 

nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa 

chỉ cùa các thành viên liên danh)báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan: 

STT 
Danh mục 

thiết bị y 
tế 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu, 

model, 

hãng sàn 

xuất 

Mã 
HS 

Năm 
sản 
xuất 

Xuất 
xứ 

Số 
luợng/khố

i 
lượng 

Đơn 
giá 

(VND) 

Cíi 
phí 
cho 
các 
dịch 

vụ liên 
quan 

(VND) 

Thuế, 

phí,ílệ 

phí 

(nếu 

có) 
(VND) 

Thành 
tiền 

(VND) 

1 Thiết bị A          

2 Thiết bị B          

n …. 
         

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông sô kỹ thuật và các tài liệu liên 
quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 

... (Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày), kể từ ngày ... tháng... năm 

...(ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 

4 Mục I - Yêu cầu báo giá) 

3. Chứng tôi cam kết: 

-  Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng kí hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy 

định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 



                   ………Ngày……Tháng…….năm…….. 

     ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ CỦA NHÀ CUNG CẤP 

      (Ký tên, đóng dấu) 
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